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ABSTRACT 

The present study was designed to evaluate the chemical composition, and 

the antibacterial activity of Dillenia ovata extracts. The chemical 

composition of the Dillenia ovata extracts was found to contain alkaloids, 

flavonoids, steroids, glycosides, saponins, tannins, and sesquiterpene 

lactones. The ethyl acetate extract of Dillenia ovata wood exhibited high 

levels of total flavonoids and polyphenols contents, which were 

309,97±1,47 mg QE/g extract, and 44,28±0,15 mg GAE/g extract, 

respectively. Disc diffusion technique was used for in vitro antibacterial 

screening against Vibrio parahaemolyticus. Resazurin-based 96-well 

plate microdilution method was used to determine the minimum inhibitory 

concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC) 

of Dillenia ovata extracts. The ethyl acetate extract of Dillenia ovata 

leaves exhibited the strongest antibacterial activity against Vibrio 

parahaemolyticus with 320<MIC≤640 µg/mL, and 2560<MBC≤5120 

µg/mL. The findings of the present study could provide an insight into the 

potential of Dillenia ovata for controlling Vibrio parahaemolyticus. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá thành phần hoá học và hoạt tính 

kháng khuẩn của các cao chiết Sổ Trai. Thành phần hóa học của các cao 

chiết cây Sổ Trai được tìm thấy có chứa alkaloid, flavonoid, steroid, 

glycoside, saponin, tannin và sesquiterpene lactones. Cao chiết ethyl 

acetate của lá Sổ Trai và ethyl acatete của gỗ Sổ Trai có hàm lượng 

flavonoid và polyphenol cao, lần lượt là 309,97±1,47 mg QE/g cao chiết 

và 44,28±0,15 mg GAE/g cao chiết. Phương pháp khuếch tán trên giếng 

thạch được sử dụng để đánh giá hoạt tính kháng vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn 

tối thiểu (MBC) được xác định thông qua sự thay đổi màu của resazurin 

trên đĩa 96 giếng. Kết quả cho thấy cao chiết ethyl acetate của lá Sổ Trai 

thể hiện hoạt tính kháng khuẩn Vibrio parahaemolyticus mạnh nhất, với 

nồng độ ức chế tối thiểu và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu lần lượt là 

320<MIC≤640 µg/mL, và 2560<MBC≤5120 µg/mL. Nghiên cứu này cho 

thấy tiềm năng của cây Sổ Trai trong phòng và điều trị bệnh do Vibrio 

parahaemolyticus gây ra. 
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1. GIỚI THIỆU 

Những năm 1950, vi khuẩn Vibrio 

parahaemolyticus được công bố lần đầu tiên tại 

Nhật Bản. Dòng vi khuẩn này được nghiên cứu là 

tác nhân chính gây ngộ độc thực phẩm, trong đó việc 

nhiễm bệnh đều liên quan đến việc tiêu thụ hải sản 

sống hoặc chưa được nấu chín (Fujino et al., 1953). 

Từ năm 2009, vi khuẩn V. parahaemolyticus được 

phát hiện là nguyên nhân gây ra bệnh hoại tử gan tuỵ 

cấp tính (Acute hepatopancreatic necrosis disease – 

AHPND) hay hội chứng chết sớm (EMS), đây là căn 

bệnh dẫn đến tỷ lệ tử vong nghiêm trọng trên tôm 

(Tran et al., 2013). Sự bùng phát của V. 

parahaemolyticus xảy ra thường xuyên ở châu Á và 

một số quốc gia khác dẫn đến thiệt hại lớn trong 

ngành nuôi trồng thủy sản (Soto-Rodriguez et al., 

2015; Tran et al., 2013). Môi trường sống tự nhiên 

của vi khuẩn V. parahaemolyticus chủ yếu là vùng 

cửa sông hoặc biển càng làm gia tăng khả năng 

nhiễm trùng trên thuỷ sản do một số độc lực mà nó 

tạo ra (Letchumanan et al., 2014). Trong vài thập kỷ 

qua, việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong phòng và 

trị bệnh càng làm gia tăng sự phát sinh của các dòng 

vi khuẩn kháng đa kháng sinh (Yusop et al., 2009). 

Vấn đề này làm tăng mối quan ngại về sự thất bại 

trong điều trị bền vững (Jun et al., 2012). Năm 2011, 

tính mẫn cảm với kháng sinh trên vi khuẩn V. 

parahaemolyticus phân lập từ hàu và trai ở São 

Paulo, Brazil đã được khảo sát. Kết quả cho thấy hai 

loại kháng sinh bao gồm penicillin và 

aminoglycoside cho hiệu quả thấp trong điều trị 

nhiễm trùng V. parahaemolyticus (Rojas et al., 

2011). Một số chiến lược nhằm kiểm soát mầm bệnh 

trong nuôi trồng thuỷ sản đã được thực hiện, chẳng 

hạn như thay nước và theo dõi thường xuyên trình 

trạng nước trong ao nuôi. Tuy nhiên, những biện 

pháp này vẫn chưa đủ để kiểm soát và loại bỏ các 

tác nhân vi khuẩn gây bệnh (Romero et al., 2012). 

Do đó, việc tìm ra các phương pháp thay thế kháng 

sinh trong kiểm soát và điều trị V. parahaemolyticus 

là cần thiết.  

Hiện nay, ở nhiều nước đang phát triển, vật liệu 

thảo dược vẫn được sử dụng nhiều để điều trị các 

bệnh do vi khuẩn gây ra (Emiru et al., 2019). Các 

chất chiết xuất từ thực vật được coi là nguồn cung 

cấp các hợp chất tự nhiên có khả năng kháng khuẩn 

an toàn về mặt dinh dưỡng và dễ phân hủy (Berahou 

et al., 2007, Chika et al., 2007). Cây Sổ Trai 

(Dillenia ovata) là một loài thân gỗ, sống lâu năm, 

thuộc họ Sổ (Dilleniaceae), thường sinh trưởng tốt ở 

vùng rừng núi, xuất hiện ở các quốc gia Đông Nam 

Á. Từ lâu, cây Sổ Trai đã được sử dụng rộng rãi 

trong các bài thuốc dân gian với tác dụng điều trị 

tiêu chảy, kiết lỵ, nhiễm trùng, viêm khớp, tiểu 

đường và  viêm gan (Dy, 2000). Một số nghiên cứu 

khoa học về đặc tính sinh học của cây Sổ Trai đã 

được công bố (Swee et al., 2013; Soeurn et al., 

2018). Cao chiết từ vỏ thân và lá của cây Sổ Trai đã 

được chứng minh là có hoạt tính kháng vi khuẩn 

(Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus 

cereus, và Bacillus subtilis), kháng nấm (Candida 

guilliermondii, Candida parapsilosis, Candida 

lusitaniae, Candida tropicalis, Saccharomyces 

cerevisiae, Penicillium chrysogenum, Aspergillus 

niger, và Aspergillus fumigatu). Bên cạnh đó, thành 

phần hóa học trong cây Sổ Trai đã được định tính là 

có chứa các hợp chất alkaloid, glycoside, coumarin, 

flavonoid, phenolic, sesin, saponin, steroid, tannin 

và terpenoid (Soeurn et al., 2018). Tuy nhiên, 

nghiên cứu về hoạt tính kháng khuẩn của Sổ Trai 

vẫn còn giới hạn ở một số đối tượng vi khuẩn phổ 

biến, ngoài ra các thành phần hóa học cụ thể của loài 

thực vật này vẫn chưa được xác định. Từ nền tảng 

các hiểu biết cơ bản về cây Sổ Trai kết hợp với mức 

ảnh hưởng của tác nhân vi khuẩn gây bệnh V. 

parahaemolyticus, chúng tôi thực hiện nghiên cứu 

về thành phần hóa học của cây Sổ Trai được thu hái 

tại tỉnh An Giang, đồng thời các cao chiết từ cây Sổ 

trai đã được đánh giá hoạt tính kháng vi khuẩn V. 

parahaemolyticus. Đây sẽ là một sự lựa chọn mới 

mẻ trong việc ứng dụng nguồn hợp chất thiên nhiên 

từ thực vật sẵn có ở địa phương trong việc phòng trị 

các bệnh nhiễm khuẩn, đóng góp cơ sở khoa học cho 

việc phát triển nguồn vật liệu tự nhiên là liệu pháp 

thay thế cho thuốc kháng sinh. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Vật liệu: mẫu cây Sổ Trai bao gồm vỏ thân, gỗ, 

trái và lá, được thu hái tại Thiên Cấm Sơn, tỉnh An 

Giang vào tháng 6/2018 được định danh dựa vào đặc 

điểm hình thái. Mẫu được lưu trữ tại Phòng thí 

nghiệm Thực vật 2, Bộ môn Sinh học, Khoa Khoa 

học Tự nhiên với ký hiệu là 

AG_Mi2018060400010. Chủng vi khuẩn được sử 

dụng trong thử nghiệm là V. parahaemolyticus 

ATCC® 17802TM. 

Thiết bị được sử dụng trong nghiên cứu bao 

gồm: cân điện tử (PA213 Ohaus, USA), tủ cấy (Việt 

Nam), nồi hấp khử trùng (SA-300VF, Đài Loan), 

máy lắc (GFL model 3005, Đức), máy đo quang phổ 

(Multiskan, Phần Lan), Micropippette (Nhật Bản), 

máy cô quay (Đài Loan), đĩa 96 giếng (Aptaca-Ý). 
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Hóa chất sử dụng trong thí nghiệm bao gồm: 

gallic acid (Xilong), NaNO2 (Xilong), Na2CO3 

(Xilong), NaOH (Xilong), Folin-Ciocalteu (Merck), 

K2S2O8 (Merck), AlCl3 (Xilong), methanol 

(Chemsol), ethanol (Cemaco), n-hexane (Chemsol), 

ethyl aceate (Chemsol), acetone (Chemsol), 

dimethyl sulfoxide (Merck), môi trường Luria-

Bertani (Himadia), NaCl (Xilong). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Điều chế các cao chiết cây Sổ Trai 

Mẫu cây Sổ Trai sau khi thu về được làm sạch 

và sấy khô ở khoảng nhiệt độ từ 40-45oC. Sau đó, 

mẫu được xay nhuyễn thành bột nguyên liệu và 

được cho vào túi vải và ngâm trong ethanol. Mẫu 

được ngâm trong ethanol 3 lần, mỗi lần ngâm 24 

giờ. Sau đó, dịch chiết được lọc qua giấy lọc và cô 

quay thu hồi dung môi ở áp suất thấp ở nhiệt độ 

khoảng 55C thu được cao chiết ethanol (cao tổng) 

của mẫu cây Sổ Trai. Cao tổng được phân bố vào 

nước với sự hỗ trợ của sóng siêu âm, sau đó được 

tiến hành chiết lỏng-lỏng với các dung môi n-hexane 

và ethyl acetate, thu được các cao chiết tương ứng 

bao gồm cao n-hexan, cao ethyl acetate và cao chiết 

nước (Nguyễn Kim Phi Phụng, 2007).  

2.2.2. Định tính thành phần hóa học trong các 

cao chiết cây Sổ Trai 

Các cao chiết cây Sổ Trai đã được kiểm tra định 

tính về sự hiện diện của các thành phần hóa học như 

alkaloid, flavonoid, steroid, glycoside, saponin, 

tannin và sesquiterpene lactone theo mô tả của 

Biswas et al., (2012). 

2.2.3. Định lượng thành phần hóa học trong các 

cao chiết cây Sổ Trai 

Phương pháp định lượng polyphenol 

Tổng hàm lượng polyphenol được đo bằng 

phương pháp so màu Folin-Ciocalteu (Singleton et 

al., 1999). Phản ứng gồm 250 µL cao chiết; 250 µL 

nước khử ion và 250 µL thuốc thử Folin-Ciocalteu 

(25%). Sau 8 phút, 250 µL dung dịch sodium 

carbonate 10% đã được thêm vào và lắc đều. Sau 30 

phút ủ ở 40oC, độ hấp thụ của hỗn hợp phản ứng 

được đo bằng máy quang phổ ở bước sóng 765 nm. 

Hàm lượng polyphenol được xác định tương đương 

miligam gallic acid trên mỗi gram cao chiết (mg 

GAE/g cao chiết). 

Phương pháp định lượng flavonoid 

Tổng hàm lượng flavonoid được xác định theo 

quy trình được mô tả bởi Sultana et al. (2007) với 

một số sửa đổi. Hỗn hợp phản ứng gồm 200 µL cao 

chiết; 200 µL nước khử ion và 200 µL NaNO2 5% 

được ủ trong 5 phút. Sau đó, 40 µL AlCl3 (10%) đã 

được thêm vào hỗn hợp và ủ trong 6 phút. Sau khi 

ủ, 400 µL NaOH 1M đã được thêm vào. Thể tích 

cuối cùng được điều chỉnh thành 1000 µL bằng nước 

khử ion và trộn kỹ. Sau 15 phút, độ hấp thụ của hỗn 

hợp được đo bằng máy quang phổ ở bước sóng 510 

nm. Hàm lượng flavonoid được xác định tương 

đương miligam quercetin trên mỗi gram cao chiết 

(mg QE/g cao chiết). 

2.2.4. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn 

Phương pháp xác định đường kính vòng 

kháng khuẩn 

Khả năng kháng khuẩn của các cao chiết mẫu 

cây Sổ Trai được xác định bằng phương pháp 

khuếch tán trên giếng thạch. Hoạt tính kháng khuẩn 

được đánh giá dựa trên sự hình thành vòng vô khuẩn 

xung quanh giếng thạch nhỏ cao chiết (Đái Thị Xuân 

Trang và ctv., 2018). Dịch vi khuẩn với mật số 106 

vi khuẩn/mL được trải đều trên bề mặt đĩa thạch 

Luria-Bertani (LB) với thể tích dịch vi khuẩn là 100 

µL mỗi đĩa. Sau khi dịch vi khuẩn khô (khoảng 15 

phút sau khi trải vi khuẩn), đĩa thạch được đục lỗ tạo 

thành giếng có đường kính 9 mm. Mỗi giếng thạch 

được nhỏ vào 50 µL dung dịch cao chiết ở các nồng 

độ 80, 160, 320, 640, 1280 và 2560 µg/mL. Đường 

kính vòng kháng khuẩn được đo bằng thước đo đơn 

vị mm sau 24 giờ ủ mẫu ở nhiệt độ 37ºC. 

Phương xác định nồng độ ức chế tối thiểu 

(MIC, minimum inhibitory concentration) và 

nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC, minimum 

bactericidal concentration) 

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của các cao chiết 

cây Sổ Trai được xác định dựa vào sự đổi màu của 

thuốc thử resazurin (Lương Thị Mỹ Ngân và ctv., 

2016). Thí nghiệm được thực hiện trên đĩa 96 giếng, 

trong đó, mỗi giếng được cho vào hỗn hợp bao gồm 

200 µL cao chiết thực vật ở các nồng độ cao chiết 

khác nhau và 10 µL dịch vi khuẩn với mật độ 106 vi 

khuẩn/mL. Sau 24 giờ ủ mẫu ở nhiệt độ 37ºC, 40 µL 

thuốc thử resazurin 0,01% được thêm vào mỗi 

giếng. Sau 5 phút, các giếng có sự đổi màu của dung 

dịch resazurin từ màu xanh sang màu hồng cho thấy 

sự tăng trưởng của vi khuẩn trong giếng. Nồng độ 

MIC được xác định tại nồng độ không làm đổi màu 

thuốc thử resazurin. Đây là nồng độ thấp nhất trong 

dãy nồng độ thử nghiệm của các cao chiết thực vật 

có thể ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn. 

Từ thí nghiệm trên đĩa 96 giếng với thuốc thử 

resazurin, nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của 

các cao chiết cây Sổ Trai tiếp tục được xác định bằng 

phương pháp đếm sống nhỏ giọt. Trên các giếng thí 
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nghiệm không đổi màu của resazurin, 10 µL dịch 

thử nghiệm được nhỏ giọt lên bề mặt môi trường LB 

đặc. Sự sống sót của vi khuẩn được xác định sau 24 

giờ ủ mẫu ở 37ºC. Nồng độ MBC được xác định tại 

nồng độ mà không có khuẩn lạc nào xuất hiện trên 

môi trường thạch LB. Đây là nồng độ thấp nhất 

trong dãy nồng độ của các cao chiết thực vật có thể 

tiêu diệt toàn bộ vi khuẩn trong giếng (Lương Thị 

Mỹ Ngân và ctv., 2016). 

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được phân tích và xử lý thống kê bằng 

phần mềm Minitab 16 (ANOVA-Fisher’s). Các biểu 

đồ được vẽ bằng phần mềm Microsoft Excel 2016. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả định tính thành phần hóa học 

của các cao chiết 

Quá trình chiết lỏng-lỏng của cao chiết ethanol 

gỗ Sổ Trai không thu được cao chiết từ phân đoạn 

n-hexane. Các cao chiết cây Sổ Trai thu được được 

định tính thành phần hoá học và được trình bày ở 

Bảng 1. Thành phần hóa học của các bộ phận khác 

nhau của cây Sổ Trai bao gồm: alkaloid, flavonoid, 

steroid, glycoside, saponin, tannin và sesquiterpene 

lactones. Kết quả này tương tự với nghiên cứu về 

thành phần của cây Sổ Trai thu thập ở Cambodia, 

trong đó, vỏ thân Sổ Trai có chứa alkaloid, 

glycoside, coumarin, flavonoid, phenolic, sesin, 

saponin, steroid, tannin và terpenoid (Soeurn et al., 

2018). Từ đây cho thấy sự tương đồng về thành phần 

hoá học của cây Sổ Trai có thể liên quan đến sự 

tương đồng về mặt địa lý ở các địa điểm thu mẫu.  

Bảng 1. Kết quả định tính thành phần hóa học trong các cao chiết cây Sổ Trai 

Cao chiết 
Nhóm chức 

Alk Fla Ste Gly Sap Tan Ses 

 

EtOH 

Vỏ thân + + + + + + + 

Lá + + + + + + - 

Gỗ  + + - - + - + 

Trái + + + + + + - 

Hx 

Vỏ thân + + - - + + - 

Lá + + + - - + - 

Trái + + + - + + - 

 

Ea 

Vỏ thân + + - + + + + 

Lá + + - - + + + 

Gỗ  + + + + - + + 

Trái + + + + + + - 

 

H2O 

Vỏ thân + + - + + + + 

Lá + + + + - - + 

Gỗ  + + - - - + + 

Trái + + + + + + - 

Ghi chú: (+) là có sự hiện diện. (-) là không sự hiện diện. EtOH: cao ethanol; Hx: cao n-hexane; Ea: ethyl acetate; 

H2O: cao nước; Alk: alkaloid; Fla: flavonoid; Ste: steroid; Gly: glycoside; Sap: saponin; Tan: tannin; Ses: 

sesquiterpen- lacton. 

3.2. Kết quả định lượng thành phần hóa học 

flavonoid và polyphenol của các cao cây 

Sổ Trai 

Hàm lượng flavonoid và polyphenol trong các 

chiết xuất cây Sổ Trai được trình bày trong Bảng 2. 

Hàm lượng flavonoid trong các bộ phận cây và các 

dung môi khác nhau có sự khác biệt (p<0,05), dao 

động từ 136,57±1,47 mg QE/g cao chiết đến 

309,97±1,47 mg QE/g cao chiết. Hàm lượng 

flavonoid tổng số cao nhất thu được trong cao chiết 

ethyl acetate (309,97±1,47 mg QE/g cao chiết). 

Tổng hàm lượng polyphenol ở các cao chiết dao 

động trong phạm vi từ 7,01±0,18 mg GAE/g cao 

chiết đến 44,28±0,15 GAE/g cao chiết.  
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Bảng 2. Hàm lượng polyphenol và flavonoid trong các cao chiết cây Sổ Trai 

Cao chiết Hàm lượng flavonoid (mg QE/g cao chiết) Hàm lượng polyphenol  (mg GAE/g cao chiết) 

 

Gỗ 

EtOH 251,96c±2,94 35,37b±0,09 

Ea 309,97a±1,47 44,28a±0,15 

H2O 156,77f±2,22 32,06d±0,21 

 

Vỏ 

EtOH 252,27c±2,00 34,33c±0,15 

Hx 217,02d±0,96 26,63e±0,54 

Ea 298,43b±1,47 43,51a±0,24 

H2O 265,42c±2,42 34,42c±0,16 

 

Lá 

EtOH 155,80fg±1,47 14,59gh±0,15 

Hx 136,57g±1,47 13,33h±0,30 

Ea 233,37d±0,97 26,60e±0,15 

Nước 165,09f±1,93 7,01i±0,18 

 

Trái 

EtOH 203,56e±1,92 18,22f±0,15 

Hx 197,47e±2,00 15,54g±0,12 

Ea 198,43e±1,47 17,82f±0,60 

H2O 187,85e±1,46 14,47gh±0,03 

Ghi chú: Thí nghiệm được lặp lại 3 lần, các giá trị trong cùng một cột có mẫu tự theo sau giống nhau thì khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (p<0,05).  

Trong nghiên cứu này, tổng hàm lượng 

flavonoid và polyphenol của các cao chiết từ dung 

môi n-hexane đều thấp hơn các cao chiết khác trong 

cùng bộ phận. Như vậy, sự phân cực của dung môi 

có thể có ảnh hưởng đến hiệu quả chiết xuất. Độ hòa 

tan của flavonoid và polyphenol có thể bị ảnh hưởng 

bởi vòng thơm, dạng glycosyl và liên kết chuỗi. Các 

flavonoid và polyphenol càng nhiều nhóm hydroxyl 

trong phân tử, độ phân cực càng mạnh thì dễ hòa tan 

trong dung môi phân cực cao (Hamid et al., 2016). 

3.3. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng khuẩn 

của các cao chiết cây Sổ Trai 

Khả năng kháng vi khuẩn V. paraheamolyticus 

của các cao chiết cây Sổ Trai được thực hiện  

bằng phương pháp khuếch tán trên giếng thạch. 

Kháng sinh Vancomycin được thử nghiệm song 

song trong thí nghiệm. Đường kính vòng kháng 

khuẩn tạo thành từ các giếng chứa cao chiết của cây 

Sổ Trai được biểu diễn thành các biểu đồ trình bày 

ở Hình 1.  

Tất cả 15 loại cao chiết được ly trích với các 

dung môi khác nhau và bộ phận khác nhau của cây 

Sổ Trai đều có khả năng tạo ra vòng kháng vi khuẩn 

V. paraheamolyticus từ nồng độ 1.280 µg/mL. 

Riêng cao chiết ethyl acetate từ lá cho hiệu quả 

kháng vi khuẩn V. paraheamolyticus mạnh nhất, 

đường kính vòng kháng khuẩn tạo thành tại nồng độ 

cao chiết 640 µg/mL đạt 2,33±0,58 mm. Cao chiết 

n-hexane từ trái Sổ Trai cho hiệu quả kháng vi khuẩn 

V. paraheamolyticus thấp nhất, tại nồng độ cao chiết 

là 2.560 µg/mL mới có sự xuất hiện của vòng kháng 

khuẩn (1,67±0,58 mm). Trong thí nghiệm này, 

kháng sinh Vancomycin thể hiện hoạt tính kháng 

khuẩn thấp hơn so với các cao chiết cây Sổ Trai. 

Như vậy, việc dùng Vancomycin để điều trị vi 

khuẩn V. parahaemolyticus có thể không mang lại 

hiệu quả. 

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt 

khuẩn tối thiểu (MBC) của các cao chiết Sổ Trai trên 

vi khuẩn V. parahaemolyticus cũng được xác định, 

kết quả trình bày ở Bảng 3 và Hình 2. Cao chiết ethyl 

acetate lá Sổ Trai thể hiện hoạt động ức chế vi khuẩn 

mạnh hơn các cao chiết còn lại khi giá trị MIC dao 

động trong từ 320 đến 640 µg/mL. Trong khi đó, 

hoạt động diệt vi khuẩn V. paraheamolyticus của các 

cao chiết ethanol gỗ, ethyl acetate gỗ và ethyl 

acetate vỏ thân Sổ Trai có phần mạnh hơn các cao 

chiết còn lại khi mà giá trị MBC dao động từ nồng 

độ 1280 đến 2560 µg/mL. 
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Hình 1. Đường kính vòng kháng khuẩn V. paraheamolyticus của các cao chiết cây Sổ Trai 

Ghi chú: (A) Các cao chiết vỏ thân Sổ Trai; (B) Các cao chiết lá Sổ Trai; (C) Các cao chiết trái Sổ Trai; (D) Cao chiết 

gỗ Sổ Trai; (E) Kháng sinh Vancomycin; Trục hoành: biểu thị nồng độ cao chiết (µg/mL), Trục tung: biểu thị đường 

kính vòng vô khuẩn (mm). 

Bảng 3. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC)  

Các cao chiết 
Nồng độ ức chế tối thiểu 

MIC (µg/mL) 

Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu MBC 

(µg/mL) 

Gỗ 

EtOH 640<MIC≤1280 1280<MBC≤2560 

Ea 640<MIC≤1280 1280<MBC≤2560 

H2O 640<MIC≤1280 2560<MBC≤5120 

Vỏ 

EtOH 640<MIC≤1280 2560<MBC≤5120 

Hx  640<MIC≤1280 2560<MBC≤5120 

Ea 640<MIC≤1280 1280<MBC≤2560 

H2O 640<MIC≤1280 2560<MBC≤5120 

Lá 

EtOH 640<MIC≤1280 2560<MBC≤5120 

Hx  640<MIC≤1280 2560<MBC≤5120 

Ea 320<MIC≤640 2560<MBC≤5120 

H2O 640<MIC≤1280 ≥5120 

Trái 

EtOH 640<MIC≤1280 2560<MBC≤5120 

Hx  1280<MIC≤2560 ≥5120 

Ea 640<MIC≤1280 2560<MBC≤5120 

H2O 1280<MIC≤2560 ≥5120 

Vancomycin 1280<MIC≤2560 ≥5120 
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Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng polyphenol 

đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động kháng 

khuẩn của các cao chiết thực vật và có mối quan hệ 

mật thiết với các hoạt tính sinh học của thực vật 

(Miao et al., 2016; Shah et al., 2018). Hoạt tính sinh 

học của các cao chiết không chỉ liên quan đến hàm 

lượng polyphenol mà còn liên quan đến thành phần 

polyphenol có trong cao chiết (Zhang et al., 2020). 

Do đó, các hoạt động kháng khuẩn của chiết xuất có 

thể bị ảnh hưởng bởi các thành phần trong hợp chất 

polyphenol. Trong nghiên cứu này, cao chiết ethyl 

acetate gỗ Sổ Trai (44,28±0,15 GAE/g cao chiết) rất 

giàu polyphenol so với các cao chiết khác, nhưng tác 

dụng kháng khuẩn vẫn thấp hơn các cao chiết khác. 

Trong khi đó, cao chiết ethyl acetate lá Sổ Trai 

(26,60±0,15 GAE/g cao chiết) có hàm lượng 

polyphenol thấp hơn cao chiết ethyl acetate gỗ Sổ 

Trai 1,66 lần nhưng lại có khả năng ức chế vi khuẩn 

mạnh nhất. Kết quả này có thể do ảnh hưởng của các 

thành phần polyphenol trong cao chiết. Cơ chế 

kháng khuẩn của các hợp chất polyphenol và 

flavonoid có liên quan đến nhiều yếu tố khác, bao 

gồm: nồng độ muối, dinh dưỡng của vi khuẩn, tính 

chất bề mặt tế bào của các vi khuẩn cũng như cấu 

trúc của các hợp chất hóa học (Papuc et al., 2017; 

Górniak et al., 2019). Về cơ bản, sự tương tác giữa 

polyphenol và vi khuẩn là không đặc hiệu, phụ thuộc 

vào nhóm hydro và tác dụng kỵ nước có thể có ảnh 

hưởng lớn đến màng tế bào và hình thành liên kết 

cộng hóa trị (Taguri et al., 2006). Màng tế bào đóng 

một vai trò quan trọng trong các quá trình vận 

chuyển, bảo vệ và sự thẩm thấu. Quá trình sinh tổng 

hợp tế bào và sự phá vỡ của màng có thể dẫn đến cái 

chết của vi khuẩn (Taguri et al., 2006). Polyphenol 

trong trà có thể làm tăng tính thấm của màng và phá 

vỡ màng tế bào vi khuẩn (Yi et al., 2013). 

Pterostilbene trong nho Tân Cương có thể làm hỏng 

màng tế bào của vi khuẩn S. aureus và E. coli do gây 

ra sự khử phân cực của màng tế bào (Ren et al., 

2019). Như vậy, dựa trên những nghiên cứu trước 

đây có thể giải thích rằng, khả năng kháng khuẩn 

của các cao chiết cây Sổ Trai không chỉ phụ thuộc 

vào hàm lượng polyphenol và flavonoid mà còn phụ 

thuộc chính vào thành phần polyphenol, flavonoid 

có trong cao chiết. 

 

Hình 2. Kết quả giá trị nồng độ ức chế tối thiểu MIC của các cao chiết cây Sổ Trai  

Ghi chú: (A) Các cao chiết vỏ thân Sổ Trai; (B) Các cao chiết lá Sổ Trai; (C) Các cao chiết trái Sổ Trai; (D) Các cao 

chiết gỗ Sổ Trai. Từ 1 đến 8 tương ứng với nồng độ cao chiết là 0, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120 µg/mL. 

4. KẾT LUẬN 

Tóm lại, nghiên cứu này chỉ ra rằng thành phần 

hóa học và hoạt tính kháng khuẩn của các cao chiết 

cây Sổ Trai chịu ảnh hưởng đáng kể bởi các dung 

môi được dùng để chiết xuất. Trong số đó, các cao 

chiết ethyl acetate cho thấy hoạt động kháng khuẩn 

mạnh hơn hầu hết các cao chiết khác. Trong đó, cao 

chiết ethyl acetate lá Sổ Trai cho hoạt tính kháng vi 

khuẩn V. parahaemolyticus mạnh nhất, với đường 

kính vòng kháng khuẩn tạo thành tại nồng độ cao 

chiết 640 µg/mL đạt 2,33±0,58 mm, giá trị MIC và 

MBC lần lượt là 320<MBC≤640 µg/mL, và 

2560<MBC≤5120. Kết quả nghiên cứu cho thấy cây 

Sổ Trai rất có tiềm năng trong việc phòng và điều trị 

bệnh do vi khuẩn V. parahaemolyticus. Nghiên cứu 

làm cơ sở định hướng cho việc phát triển chế phẩm 

sinh học từ cây Sổ Trai trong điều trị bệnh trên tôm. 
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